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I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN 12 VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TOÁN 12
1.KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN 12 
	Tuần
	Tên chủ đề/bài  
	Tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Đồ dùng
 dạy học
	Ghi chú

	HỌC KỲ I: TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 18

	
1
	Chương I
§1. Tính đơn điệu của hàm số
	1-4



	*Biết: 
- Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó
- Nhận biết được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số.
* Hiểu: 
- Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên.
	- Bảng phụ, phiếu bài tập, hình vẽ đồ thị – bảng biến thiên, phần mềm vẽ đồ thị (Geogebra/Desmos).


	- Bài KTTX số 1 
- Thời gian hoàn thành: Hết tuần 4


	
2


	Chương II
§1. Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian
	5-8


	* Biết: 
- Nhận biết được vectơ và các phép toán vectơ trong không gian (tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ)
	- Mô hình khối đa diện, hình minh họa vectơ (mũi tên, lực), bảng phụ, phiếu học tập.
	

	3
	Chương I
§2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
	9-12
	* Biết:
- Nhận biết được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước.
* Hiểu: 
- Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
	- Phiếu bài tập, bảng phụ, hình vẽ đồ thị, phần mềm vẽ đồ thị.
	

	4
	Chương I
§3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
	13-15
	* Biết:
- Nhận biết được hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
	- Hình vẽ đồ thị có tiệm cận, bảng phụ, phiếu học tập.
	

	6,7
	Chương I
§4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	16-22
	*Biết:
- Nhận biết được tính đối xứng (trục đối xứng, tâm đối xứng) của đồ thị các hàm số trên. 
*Hiểu: 
- Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).
- Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số


;

và đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu).
*Vận dụng:
- Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
	- Phiếu học tập, hình vẽ đồ thị các dạng hàm số, phần mềm vẽ đồ thị, bảng phụ, hình minh họa bài toán thực tế.
	- Bài KTTX số 2
- Thời gian hoàn thành: Hết tuần 8











	8
	Bài tập cuối chương I
	23-24
	*Biết:
- Tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số hoặc dựa vào dấu của đạo hàm cấp một.
- Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước.
- Tính đối xứng của đồ thị các hàm số trên. 
- Hình ảnh hình học của đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
*Hiểu: 
- Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số.
- Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên.
- Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số
*Vận dụng:
- Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
	- Sơ đồ tư duy, phiếu học tập, phần mềm vẽ đồ thị, hình vẽ đồ thị, hình minh họa thực tế.
	

	8
	Ôn tập giữa học kỳ I
	25
	*Biết:
- Tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số hoặc dựa vào dấu của đạo hàm cấp một.
- Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước.
- Tính đối xứng của đồ thị các hàm số trên. 
- Hình ảnh hình học của đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
- Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian (tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ).
*Hiểu: 
- Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số.
- Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên.
- Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số
*Vận dụng:
- Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập.
	

	9
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I
	26-27
	
	
	

	10,11
	HOẠT ĐỘNG 
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 1. Một số vấn đề về thuế
	28-30
	* Hiểu
- Nhận biết một số khái niệm cơ bản về thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.
*Vận dụng
- Tính được thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng trong trường hợp đơn giản.
	- Văn bản luật thuế, hóa đơn, bảng thuế lũy tiến, phiếu học tập, bảng phân công nhiệm vụ.
	

	11,12
	Chương III
§1.Khoảng biến 
thiên, khoảng tứ 
phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
	31-33
	*Hiểu:
- Tính được các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị.
- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.
- Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.
*Vận dụng:
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp12 và trong thực tiễn.
	- Bảng số liệu thống kê, phiếu học tập, bảng phụ.
	- Bài KTTX số 3 
- Thời gian hoàn thành: Hết tuần 12



	12
	Chương II
§2. Toạ độ của vectơ
	34-36
	* Biết:
- Nhận biết được toạ độ của một vectơ đối với hệ trục toạ độ. 
* Hiểu:
- Xác định được độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó và biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
*Vận dụng:
- Vận dụng được toạ độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
	- Hệ trục Oxyz, mô hình minh họa, bảng phụ, phiếu học tập.
	

	13
	Chương III
§2. Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm
	37-38
	*Hiểu:
- Tính được các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm: phương sai, độ lệch chuẩn.
- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.
- Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.
*Vận dụng:
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp 12 và trong thực tiễn.
	- Bảng số liệu, phiếu học tập, bảng phụ.







	- Bài KTTX số 4 
- Thời gian hoàn thành: Hết tuần 16

	13
	Bài tập cuối chương III
	39
	*Hiểu:
- Tính được các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.
- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.
- Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.
*Vận dụng:
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp 12 và trong thực tiễn.
	- Bảng số liệu, phiếu học tập, sơ đồ tư duy tổng kết chương.
	

	

13, 14
	Chương II
§3. Biểu thức toạ độ của phép toán vectơ

	40-43
	* Hiểu: 
- Xác định được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
* Vận dụng: 
- Vận dụng được toạ độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
	- Hệ trục Oxyz, hình minh họa, bảng phụ, phiếu học tập.
	

	14
	Bài tập cuối chương II
	44
	* Biết:
- Nhận biết được vectơ và các phép toán vectơ trong không gian (tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ), toạ độ của một vectơ đối với hệ trục toạ độ. 
* Hiểu:
- Xác định được độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó và biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ, biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
* Vận dụng: 
- Vận dụng được toạ độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
	- Hệ trục Oxyz, hình minh họa thực tiễn, phiếu học tập.

	

	16,17
	HOẠT ĐỘNG 
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
Chủ đề 2. Thực hành tạo đồng hồ Mặt Trời
	45-47
	* Biết:
- Nhận biết được lịch sử, ý nghĩa, cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của đồng hồ Mặt Trời.
* Hiểu 
- Các bước làm đồng hồ Mặt Trời ngang.
*Vận dụng:
- Thực hành các bước làm đồng hồ Mặt Trời ngang.
	- Hình ảnh đồng hồ Mặt Trời cổ, vật liệu thực hành, bảng số liệu, phiếu học tập, phiếu đánh giá.
	

	17
	Ôn tập cuối học kỳ I
	48
	*Biết:
- Tính đơn điệu, cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, tính đối xứng của đồ thị các hàm số, đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
- Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian
*Hiểu: 
- Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên, xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
- Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số
- Tính được các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.
- Xác định được độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó và biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ, biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
*Vận dụng:
- Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
- Vận dụng được toạ độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập.
	

	17
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I
	49-50
	
	
	

	18
	Chương IV
§1. Nguyên hàm
	51-54
	*Biết:
- Nhận biết được khái niệm nguyên hàm của một hàm số.
*Hiểu:
- Giải thích được tính chất cơ bản của nguyên hàm.
	- Phiếu học tập, bảng phụ.
	

	HỌC KỲ II: TỪ TUẦN 19 ĐẾN TUẦN 35 

	19,20
	Chương IV
§2. Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp
	55-59
	*Hiểu
– Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp như: 




 




*Vận dụng:
- Tính được nguyên hàm trong những trường hợp đơn giản.
	- Bảng nguyên hàm, phiếu học tập, bảng phụ.
	- Bài KTTX số 1 
- Thời gian hoàn thành: Hết tuần 21

	20,21
	Chương V
§1. Phương trình mặt phẳng
	60-64
	*Biết:
- Nhận biết được phương trình tổng quát của mặt phẳng.
*Hiểu:
– Thiết lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng trong hệ trục toạ độ Oxyz theo một trong ba cách cơ bản: qua một điểm và biết vectơ pháp tuyến; qua một điểm và biết cặp vectơ chỉ phương (suy ra vectơ pháp tuyến nhờ vào việc tìm vectơ vuông góc với cặp vectơ chỉ phương); qua ba điểm không thẳng hàng.
– Thiết lập được điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt phẳng để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
	- Hệ trục Oxyz, mô hình minh họa, khối Rubik, phần mềm Geogebra, phiếu học tập.
	

	21, 22
	Chương IV
§3. Tích phân
	65-70
	*Biết:
– Nhận biết được định nghĩa và các tính chất của tích phân.
* Hiểu:
– Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản
	- Phiếu bài tập, hình minh họa hình thang cong, phần mềm Geogebra, bảng phụ.
	- Bài KTTX số 2
- Thời gian hoàn thành: Hết tuần 25

	23, 24
	Chương IV
§4. Ứng dụng hình học của tích phân
	71-76
	* Hiểu:
– Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối.
*Vận dụng:
– Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
	- Phiếu bài tập, hình minh họa hình phẳng – vật thể, vật thể thực tế (logo, bát…), phần mềm Geogebra.
	

	24 
	Bài tập cuối chương IV
	77
	*Biết:
- Khái niệm nguyên hàm của một hàm số.
- Định nghĩa và các tính chất của tích phân.
*Hiểu:
- Tính chất cơ bản của nguyên hàm.
- Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp 
- Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản
– Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối.
*Vận dụng:
- Tính được nguyên hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
	- Phiếu học tập, bảng nguyên hàm, phần mềm Geogebra.
	

	24, 25
	Chương VI
§1. Xác suất có điều kiện
	78-81
	*Biết
– Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện.
* Vận dụng:
– Giải thích được ý nghĩa của xác suất có điều kiện trong những tình huống thực tiễn quen thuộc
	- Bảng số liệu, sơ đồ cây, phiếu học tập, bảng phụ.
	

	26
	Ôn tập giữa học kỳ II
	82-83
	*Biết:
- Khái niệm nguyên hàm của một hàm số.
- Định nghĩa và các tính chất của tích phân.
- Nhận biết được phương trình tổng quát của mặt phẳng.
*Hiểu:
- Tính chất cơ bản của nguyên hàm.
- Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp 
- Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản
– Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối.
– Thiết lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng trong hệ trục toạ độ Oxyz theo một trong ba cách cơ bản, điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
*Vận dụng:
- Tính được nguyên hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt phẳng để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập.
	- Bài KTTX số 3
- Thời gian hoàn thành: Hết tuần 28

	27
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
	84-85
	
	
	

	28, 29
	Chương V
§2. Phương trình đường thẳng
	86-90
	*Biết:
– Nhận biết được phương trình chính tắc, phương trình tham số, vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian.
*Hiểu:
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong hệ trục toạ độ theo một trong hai cách cơ bản: qua một điểm và biết một vectơ chỉ phương, qua hai điểm.
– Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, 
song song hoặc vuông góc với nhau. 
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
	- Hệ trục Oxyz, mô hình minh họa, vật thể thực tế, phần mềm Geogebra, phiếu học tập.
	

	29, 30
	Chương V
§3. Phương trình mặt cầu
	91-94
	*Biết:
– Nhận biết được phương trình mặt cầu.
*Hiểu
– Xác định được tâm, bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó.
– Thiết lập được phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính. 
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt cầu để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
	- Hệ trục Oxyz, mô hình minh họa, khối cầu, phần mềm Geogebra, phiếu học tập.
	

	30, 31

	Bài tập cuối chương V
	95-97
	*Biết:
– Nhận biết được phương trình chính tắc, phương trình tham số, vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình mặt cầu, phương trình tổng quát của mặt phẳng
*Hiểu:
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng, phương trình mặt phẳng
– Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau và điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
song song hoặc vuông góc với nhau. 
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
– Xác định được tâm, bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó.
– Thiết lập được phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính. 
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
	- Phiếu học tập, hình minh họa, hệ trục Oxyz, phần mềm Geogebra.
	

	31, 32
	Chương VI
§2. Công thức xác suất toàn phần. Công thức Bayes
	98-101
	*Hiểu:
– Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây.
*Vận dụng:
– Sử dụng được công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn.
– Sử dụng được sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện trong một số bài toán thực tiễn liên quan tới thống kê.
	- Bảng số liệu, sơ đồ cây, sơ đồ Venn, phiếu học tập.
	- Bài KTTX số 5
- Thời gian hoàn thành: Hết tuần 33

	32
	Bài tập cuối chương VI.
	102
	*Biết
– Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện.
*Hiểu
– Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây.
* Vận dụng:
- Sử dụng được công thức Bayes, sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn.
	- Phiếu học tập, bảng số liệu, sơ đồ cây, sơ đồ Venn.
	

	34
	Ôn tập cuối học kỳ II
	103
	*Biết:
– Nhận biết được phương trình chính tắc, phương trình tham số, vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình mặt cầu, phương trình tổng quát của mặt phẳng
– Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện.
*Hiểu:
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng, phương trình mặt phẳng
– Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau và điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
song song hoặc vuông góc với nhau. 
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
– Xác định được tâm, bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó.
– Thiết lập được phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính. 
– Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây.
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
- Sử dụng được công thức Bayes, sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập.
	

	34
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II
	104-105
	
	
	
















2. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN 12 VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TOÁN 12
	Tuần
	Tên chủ đề/bài  
	Tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Đồ dùng
 dạy học
	Ghi chú

	HỌC KỲ I

	4, 5, 6
	Chuyên đề 1
Bài 1. Biến ngẫu nhiên rời rạc. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc
	CĐ1-CĐ6
	*Biết:
– Nhận biết được khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc; phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc; kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.
*Hiểu
– Lập và đọc được bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc với một số ít giá trị.
– Tính được kì vọng,
phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.
– Giải thích được ý nghĩa thực tiễn của các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc.
*Vận dụng
– Vận dụng được kiến thức về xác suất, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc để giải quyết một số bài toán thực tiễn (ví dụ: tìm phương án cho năng suất cao, tìm phương án để rủi ro là ít nhất, ...).
	- Bảng số liệu, sơ đồ tư duy, đồng xu, xúc xắc, phiếu học tập., 
	

	8, 9, 10
	Chuyên đề 1
Bài 2. Phân bố 
Bernoulli. 
Phân bố nhị thức
	CĐ7-CĐ12
	*Biết:
- Nhận biết được khái niệm về phép thử lặp và công thức Bernoulli.
- Nhận biết được khái niệm phân bố nhị thức.
- Nhận biết được ý nghĩa của phân bố nhị thức.  
*Vận dụng
- Vận dụng phân bố nhị thức để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
	- Bảng số liệu, sơ đồ tư duy, đồng xu, xúc xắc, phiếu học tập.
	

	15, 16
	Chuyên đề 2
Bài 1. Vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất để giải quyết một số bài toán quy hoạch tuyến tính
	CĐ13-CĐ18
	*Vận dụng
- Vận dụng được các kiến thức về hệ bất phương trình bậc nhất để giải quyết một số bài toán quy hoạch tuyến tính.
	- Sơ đồ tư duy, hình vẽ minh họa miền nghiệm, bảng số liệu, phiếu học tập.
	

	HỌC KỲ II

	25, 26, 27, 28
	Chuyên đề 2
Bài 2. Vận dụng đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong thực tiễn
	CĐ19-CĐ24
	*Vận dụng:
– Vận dụng được các kiến thức về đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu xuất hiện trong thực tiễn (ví dụ: bài toán tối ưu liên quan đến khoảng cách, thời gian,...).
– Vận dụng được các kiến thức về đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong kinh tế (ví dụ: bài toán tối ưu hoá chi phí sản xuất, bài toán tối ưu hoá lợi nhuận,...).
	- Sơ đồ tư duy, phần mềm vẽ bảng biến thiên, hình ảnh minh họa thể tích, phiếu học tập.
	- Bài KTTX số 4
- Thời gian 
hoàn thành: 
Hết tuần 31

	32, 33
	Chuyên đề 3
Bài 1. Một số
vấn đề về tiền tệ, lãi suất
	CĐ25-CĐ28
	*Biết
– Nhận biết được một số vấn đề về tiền tệ.
– Thiết lập được kế hoạch tài chính cá nhân cho các nhu cầu dài hạn như giáo dục hoặc sống tự lập.
*Hiểu:
– Tính được lãi suất được hưởng qua tiền tiết kiệm và các giá trị thực chất có tính đến lạm phát.
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức toán học (như các kiến thức về tỉ số, tỉ số phần trăm, phép tính luỹ thừa và lôgarit) trong việc giải quyết một số vấn đề về lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng (như ngân hàng, quỹ tín dụng,...).
	- Tài liệu về tiền tệ – lạm phát, bảng thống kê lãi suất, biểu đồ, phiếu học tập.
	

	33, 34
	Chuyên đề 3
Bài 2. Tín dụng. Vay nợ
	CĐ29-CĐ31
	*Biết:
– Nhận biết được một số vấn đề về lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng (như ngân hàng, quỹ tín dụng,...). 
*Hiểu
– Tính được lãi suất cần trả cho thẻ tín dụng, phí sử dụng thẻ (bao gồm các giao dịch).
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức toán học (như các kiến thức về tỉ số, tỉ số phần trăm, phép tính luỹ thừa và lôgarit) trong việc giải quyết một số vấn đề về lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng (như ngân hàng, quỹ tín dụng,...)
	- Tài liệu về tín dụng, bảng sao kê, bảng số liệu, phiếu học tập.
	

	35
	Chuyên đề 3
Bài 3. Đầu tư tài chính. Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	CĐ32-CĐ35
	*Biết:
– Nhận biết được một số vấn đề về đầu tư.
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức toán học (như các kiến thức về tỉ số, tỉ số phần trăm, đạo hàm, cách tìm giá trị cực trị của biểu thức) trong việc giải quyết một số vấn đề về đầu tư.
– Giải thích được rằng các khoản đầu tư có thể tăng giá trị, và cũng như tiền, có thể giảm giá trị nếu lạm phát vượt tỉ lệ lãi suất.
	- Tài liệu về đầu tư – chứng khoán, bảng số liệu, phiếu học tập.
	







II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN 12

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa 
Học kỳ I
	




90 phút
	




Tuần 9
	*Biết:
- Tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số hoặc dựa vào dấu của đạo hàm cấp một.
- Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước.
- Tính đối xứng của đồ thị các hàm số trên. 
- Hình ảnh hình học của đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
- Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian (tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ).
*Hiểu: 
- Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số.
- Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên.
- Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số
*Vận dụng:
- Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
	




Trắc nghiệm

	Cuối 
Học kỳ I
	





90 phút
	





Tuần 17
	*Biết:
- Khái niệm nguyên hàm của một hàm số.
- Định nghĩa và các tính chất của tích phân.
- Nhận biết được phương trình tổng quát của mặt phẳng.
*Hiểu:
- Tính chất cơ bản của nguyên hàm.
- Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp 
- Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản
– Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối.
– Thiết lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng trong hệ trục toạ độ Oxyz theo một trong ba cách cơ bản, điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
*Vận dụng:
- Tính được nguyên hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt phẳng để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
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	Giữa 
Học kỳ II
	





90 phút
	





Tuần 27
	*Biết:
- Khái niệm nguyên hàm của một hàm số.
- Định nghĩa và các tính chất của tích phân.
- Nhận biết được phương trình tổng quát của mặt phẳng.
*Hiểu:
- Tính chất cơ bản của nguyên hàm.
- Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp 
- Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản
– Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối.
– Thiết lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng trong hệ trục toạ độ Oxyz theo một trong ba cách cơ bản, điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
*Vận dụng:
- Tính được nguyên hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt phẳng để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
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	Cuối
Học kỳ II
	






90 phút
	






Tuần 34
	*Biết:
– Nhận biết được phương trình chính tắc, phương trình tham số, vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình mặt cầu, phương trình tổng quát của mặt phẳng
– Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện.
*Hiểu:
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng, phương trình mặt phẳng
– Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau và điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.
song song hoặc vuông góc với nhau. 
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.
– Xác định được tâm, bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó.
– Thiết lập được phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính. 
– Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây.
*Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.
- Sử dụng được công thức Bayes, sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn
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